
　　厚生労働省委託事業 2019年4月8日現在

コース 期間
きかん

,曜日
ようび

申込
もうしこみ

締切
しめきり レベルチェック

テスト

Course Period, Days Application　Deadline Placement　Test

Curso Período, Días Fecha Límite de Aplicación Examen

课程 培训期间,星期几 申请截止日期 日语水平测试

Khóa học
Thời gian đào tạo,

Ngày trong tuần
Hạn Chót

Ngày kiểm tra trình độ

tiếng Nhật

9:00-12:00
月～金　Mon-Fri

伊勢崎市
いせさきし

絣
かすり

の郷
さと

Lun-vie / Seg-sex

周一～周五

13:00-16:00 Thứ hai ~ Thứ sáu

9:00-12:00
火～金　Tue-Fri

大泉町
おおいずみまち

文化
ぶんか

むら Mar-vie / ter-sex

周二～周五

13:00-16:00 Thứ ba ~ Thứ sáu

月～金　Mon-Fri

浜町
はまちょう

勤労
きんろう

会館
かいかん

Lun-vie / Seg-sex

周一～周五

Thứ hai ~ Thứ sáu

月・水・金・隔週土　Mon, Wed, Fri, Sat

本庄
ほんじょう

公民館
こうみんかん

Lun, mie, vie, sáb / Seg, qua, sex, sáb

周一, 周三, 周五, 周六

Thứ hai, Thứ tư, Thứ sáu, Thứ bảy

問
と

い合
あ

わせ先
さき

　Inquiries　Contactos　培训咨询处　Nơi liên hệ đào tạo

Kazumi Tel: 080-4336-3418　E-mail: tabunka.41@gmail.com

Aya Tel: 080-4336-2699　E-mail: tabunka.07@gmail.com

Martín Tel: 080-4336-2440　E-mail: tabunka08@softbank.ne.jp

　　　　　　http://sv2.jice.org/tabunka_kenshu/tabunka_j2_gaiyo.htm

　　　　　　　　　　　 Facebook「JICE　しごとのための日本語」
　　　　　　　　　　　　　　　https://www.facebook.com/jice.tabunka/

外国
がいこく

人
じん

就労
しゅうろう

・定着
ていちゃく

支援
しえん

研修
けんしゅう

　　　　JICEホームページ

048 LEVEL 4 ５/２４ ５/２７

066 LEVEL 3 ４/２５ ４/２６

２０１９/５/３１～８/７

２０１９/５/９～９/１８

046 LEVEL 1

５/８

OTA

HONJO

AM
8:55-11:55

Night
18:30-20:30

(Sat. 9:00-13:00)

【Hama-cho

Kinro Kaikan】

【Honjo Kominkan】

５/９

047 LEVEL 2

２０１９/５/１４～８/９AM

PM

OIZUMI

【Oizumi-machi

Bunka Mura】

LEVEL 4

４/２６ ５/７

045 LEVEL 2

２０１９/５/１０～７/１２AM

PM

ISESAKI

【Isesaki-shi

Kasuri no Sato】

No. 044, 046, 047, 048：

No. 045：

No. 066：

No.

会場
かいじょう

,時間
じかん

Place, Time

Lugar, Horario

会场,时间

Vị trí, Thời gian

044

一般財団法人日本国際協力センター(Japan Internationa Cooperation Center)

しごとのための日本語
に ほ ん ご

￥０

http://sv2.jice.org/tabunka_kenshu/tabunka_j2_gaiyo.htm
http://sv2.jice.org/tabunka_kenshu/tabunka_j2_gaiyo.htm


受講料
じゅこうりょう

　Fee　Costo　学费　Học phí

無料
むりょう

（交通費
こうつうひ

は自己
じこ

負担
ふたん

）

Free　(Travel expenses are self-paid.)

Gratis　(El costo de transporte es por cargo de cada persona.)

Gratuito　(O custo do transporte é cobrado de cada pessoa.)

免费　(旅行费用是自付的。)

Miễn phí　(Chi phí đi lại được tự thanh toán.)

在留
ざいりゅう

資格
しかく

　Status of residence　Tipo de visa,

学费居留资格　Tình trạng cư trú

日本人
にほんじん

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

、永住者
えいじゅうしゃ

、永住者
えいじゅうしゃ

の配偶者
はいぐうしゃ

等
とう

、定住者
ていじゅうしゃ

Spouse or child of Japanese national, Permanent resident,

Spouse or child of permanent resident, Long term resident

Personas con visa de categoría residente como “cónyuge o 

hijo de japonés (nihonjin no haigusha )”, “residente 

permanente (eijusha)”, “cónyuge o hijo de residente 

permanente (eijusha no haigusha)” y “residente de largo 

período (teijusha)”.

Quem possui o visto do tipo “cônjuge ou filho de japonês 

(nihonjin no haigusha)”, ”residente permanente (eijusha)”, 

”cônjuge ou filho do titular do visto permanente (eijusha no 

haigusha)” e “residente por longo período (teijusha)”.

日本人的配偶等, 永住者, 永住者的配偶等, 定住者

Tư cách lưu trú là "Vợ/chồng của người Nhật", "Người vĩnh

trú", "Vợ/chồng của người vĩnh trú", "Người lưu trú dài hạn"

申込
もうしこみ

方法
ほうほう

　How to apply　 Inscripción,
报名方法　Cách nộp đơn

所轄
しょかつ

のハローワークで申
もうし

込
こ

みをしてください。申
もう

し込
こ

みの際
さい

は写
しゃ

真
しん

１枚
まい

（3cm×4cm）と身分証
みぶんしょう

（在留
ざいりゅう

ｶｰﾄﾞ/ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ）を持
も

って行
い

ってください。

Please apply to the Hello Work (the Public Employment

Security Office) in your residence area. Please bring a

photograph of yourself (3.0com×4.0cm) and ID card (resident

card or passport) with you for your application.

Favor de inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello

Work) del área de su residencia. Favor de llevar una fotografía

de 3X4 (cm) y el documento zairyu card  (tarjeta de residencia)

para la inscripción.

A inscrição (preenchimento do formulário) deve ser feita na 

Agência Pública de Emprego (Hello Work) da área de sua

residência. Ao inscrever-se, levar uma foto 3X4 (cm) e o

documento zairyu card  (cartão de permanência).

请在公共职业安定所进行咨询、办理申请手续（提交申请表）。

办理申请时，请带照片1张(3cm x 4 cm)和身份证(在留卡或护照)。

Hãy đến Hello Work để được tư vấn, làm thủ tục xin tham gia

(nộp đơn xin tham gia). Khi nộp đơn hãy đem theo 1 tấm hình

(3cm x 4cm) và giấy tờ tùy thân (thẻ lưu trú hay passport).

Hello Work：ISESAKI (0270-23-8609) OTA (0276-46-8609) TATEBAYASHI (0276-75-8609) MAEBASHI (027-290-2111)

　　　　　　　 TAKASAKI (027-327-8609) HONJO (0495-22-2448)  KUMAGAYA (048-522-5656)　GYODA（048-556-3151）

※ コース、期
き

間
かん

、会場
かいじょう

等
とう

は変
か

わることがございます。Those course/period/place may be changed.　Se pueden cambiar el curso/el período/el lugar.

O curso / período / local pode ser alterado.　那些课程/时间/会场可能会改变。Những khóa học / thời gian / địa điểm có thể được thay đổi.

一般財団法人日本国際協力センター(Japan Internationa Cooperation Center)


